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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CÙNG CẤP MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CÙNG CẤP BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC NỘI VỤ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2416/TTr-SNV ngày 28/11/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 33 (ba mươi ba) thủ tục hành chính liên thông cùng cấp mới ban hành, 24 (hai mươi tư) thủ tục hành chính liên thông cùng cấp bị bãi bỏ lĩnh vực Nội vụ tại Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình chi tiết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PV HHC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS.
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Lại Văn Hoàn


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CÙNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CÙNG CẤP MỚI BAN HÀNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan giải quyết
	Cơ quan giải quyết
	Cơ quan giải quyết
	Quyết định công bố của UBND tỉnh
	Cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	
	

	I
	Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 thủ tục)
	Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 thủ tục)
	Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 thủ tục)
	Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 thủ tục)
	Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 thủ tục)
	Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 thủ tục)

	1
	Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
	x
	 
	 
	Số 2185/QĐ- UBND ngày 28/7/2020
	Văn phòng UBND tỉnh

	II
	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (09 thủ tục)

	2
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	x
	 
	 
	Số 2185/QĐ- UBND ngày 28/7/2020
	Văn phòng UBND tỉnh

	3
	Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	x
	 
	 
	
	

	4
	Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	x
	 
	 
	
	

	5
	Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
	x
	 
	 
	
	

	6
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề.
	x
	 
	 
	
	

	7
	Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề.
	x
	 
	 
	
	

	8
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất.
	x
	 
	 
	Số 2185/QĐ- UBND ngày 28/7/2020
	Văn phòng UBND tỉnh

	9
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình.
	x
	 
	 
	
	

	10
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại.
	x
	 
	 
	
	

	III
	Lĩnh vực Công chức, viên chức (08 thủ tục)
	Lĩnh vực Công chức, viên chức (08 thủ tục)
	Lĩnh vực Công chức, viên chức (08 thủ tục)
	Lĩnh vực Công chức, viên chức (08 thủ tục)
	Lĩnh vực Công chức, viên chức (08 thủ tục)
	Lĩnh vực Công chức, viên chức (08 thủ tục)

	11
	Thủ tục thi tuyển công chức
	x
	 
	 
	Số 2623/QĐ- UBND ngày 28/10/2021
	Văn phòng UBND tỉnh

	12
	Thủ tục xét tuyển công chức
	x
	 
	 
	
	

	13
	Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
	x
	 
	 
	
	

	14
	Thủ tục thi nâng ngạch công chức
	x
	 
	 
	
	

	15
	Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
	x
	 
	 
	
	

	16
	Thủ tục thi tuyển viên chức
	x
	x
	 
	Số 2623/QĐ- UBND ngày 28/10/2021
	Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có liên quan

	17
	Thủ tục xét tuyển viên chức
	x
	x
	 
	
	

	18
	Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức
	x
	x
	 
	
	

	IV
	Lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (06 thủ tục)
	Lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (06 thủ tục)
	Lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (06 thủ tục)
	Lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (06 thủ tục)
	Lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (06 thủ tục)
	Lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (06 thủ tục)

	19
	Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính
	x
	 
	 
	Số 2623/QĐ- UBND ngày 28/10/2021
	Văn phòng UBND tỉnh

	20
	Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính
	x
	 
	 
	Số 2623/QĐ- UBND ngày 28/10/2021
	Văn phòng UBND tỉnh

	21
	Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính
	x
	 
	 
	
	

	22
	Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
	x
	 
	 
	
	

	23
	Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
	x
	 
	 
	
	

	24
	Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
	x
	 
	 
	
	

	V
	Lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ (09 thủ tục)
	Lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ (09 thủ tục)

	25
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	x
	 
	 
	 
	 

	26
	Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	x
	 
	 
	Số 2623/QĐ- UBND ngày 28/10/2021
	Văn phòng UBND tỉnh

	27
	Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	x
	 
	 
	
	

	28
	Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
	x
	 
	 
	
	

	29
	Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	x
	 
	 
	
	

	30
	Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động
	x
	 
	 
	
	

	31
	Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ
	x
	 
	 
	
	

	32
	Thủ tục đổi tên quỹ
	x
	 
	 
	
	

	33
	Thủ tục tự giải thể quỹ
	x
	 
	 
	
	


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CÙNG CẤP BỊ BÃI BỎ
	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Căn cứ pháp lý

	1
	Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ 
(Thủ tục số 2, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	2
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
(Thủ tục số 4, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	3
	Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
(Thủ tục số 5, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	4
	Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 
(Thủ tục số 8, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	5
	Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ 
(Thủ tục số 9, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	6
	Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh 
(Thủ tục số 11, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	7
	Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ 
(Thủ tục số 13, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	8
	Thủ tục quỹ tự giải thể 
(Thủ tục số 15, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	9
	Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ 
(Thủ tục số 16, Phần II, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	10
	Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Thủ tục số 1, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	11
	Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 
(Thủ tục số 2, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	12
	Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề. 
(Thủ tục số 3, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	13
	Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề 
(Thủ tục số 4, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	14
	Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất 
(Thủ tục số 5, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	15
	Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đối ngoại 
(Thủ tục số 6, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	16
	Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với gia đình 
(Thủ tục số 7, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	17
	Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với khen thường xuyên. 
(Thủ tục số 8, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	18
	Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 
(Thủ tục số 9, Phần IV, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ- UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020

	19
	Thi tuyển công chức 
(Thủ tục số 1, Phần V, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	20
	Thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương. 
(Thủ tục số 2, Phần V, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	21
	Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. 
(Thủ tục sô 3, Phần V, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	22
	Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. 
(Thủ tục số 4, Phần V, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	23
	Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. 
(Thủ tục số 3, Phần VI, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh

	24
	Thẩm định việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
(Thủ tục số 4, Phần V, Phụ lục Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh)
	Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh


 
 
 
